
KHAI GIẢNG LỚP HỌC
NHẬN BIẾT ĐÁ QUÝ

NỘI DUNG
Nguồn gốc của các loại đá quý?1.
Đá quý có ở những đâu? Đặc trưng của các
Quốc gia, vùng miền?

2.

Khái niệm - Tên các loại đá quý3.
Các loại đá quý phổ biến, hình dạng4.
Các đặc tính của đá quý, phân loại5.
Các kiểu cắt mài của đá quý6.
Ứng dụng đá quý trong Trang sức7.
Ứng dụng đá quý trong Phong thuỷ8.
Các thiết bị chuyên dụng phân loại đá quý
cơ bản

9.

Các đơn vị phân tích, kiểm định đá quý10.

THỜI GIAN HỌC
(Trong 1 tháng)

1. 8 buổi Lý thuyết (90
phút/buổi)
2. 8 buổi Thực hành (120
phút/buổi)

GIẢNG VIÊN
1. ThS. Hồ Nguyễn Trí Mẫn - Chủ tịch HĐ Khoa học – Phó Viện
trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
2. ThS. Lê Minh Sơn - Chủ Tịch HĐ Chuyên Môn - Phó Viện
trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
3. GV Nguyễn Ngọc Tú - Phó Viện trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn
đá quý Việt Nam

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN
ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

HỌC PHÍ: 15.000.000 vnđ
Lưu ý: Các lớp chuyên sâu và nâng cao sẽ trao đổi theo nhu cầu.

Bắt đầu từ tháng 7



 Nguồn gốc kim cương - Đặc tính kim
cương.

1.

 Các loại kim cương hiện tại.2.
 Các hình dạng kim cương.3.
 Các màu sắc kim cương.4.
 Thang màu kim cương trắng.5.
 Thang độ sạch kim cương.6.
 Giác cắt kim cương.7.
 Carat và kích thước8.
 Huỳnh quang kim cương và các thiết bị
chuyên dụng

9.

 Các đơn vị phân tích, kiểm định kim
cương.

10.

THỜI GIAN HỌC
(Trong 1 tháng)
1. 8 buổi Lý thuyết (90
phút/buổi)
2. 8 buổi Thực hành (120
phút/buổi)

GIẢNG VIÊN
1. ThS. Đỗ Xuân Sở  - Chủ tịch HĐ Quản lý - Viện trưởng Viện Mỹ
nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
2. ThS. Lê Minh Sơn - Chủ Tịch HĐ Chuyên Môn - Phó Viện
trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
 
HỌC PHÍ: 15.000.000 vnđ

Lưu ý: Các lớp chuyên sâu và nâng cao sẽ trao đổi theo nhu cầu.

KHAI GIẢNG LỚP HỌC
NHẬN BIẾT KIM CƯƠNG

NỘI DUNG

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN
ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

Bắt đầu từ tháng 7



Lưu ý: Các lớp chuyên sâu và nâng cao sẽ trao đổi theo nhu cầu.

MÀI CẮT ĐÁ QUÝ (ĐÁ MÀU – CƠ BẢN)

1. 8 buổi Lý thuyết (90 phút/buổi).
2. Thực hành liên tục 8h/1ngày.

THỜI GIAN HỌC
 (TRONG 3 ĐÉN 6 THÁNG)

50.000.000 vnđ

1. Các kiểu, hình dáng khi cắt mài đá quý 
2. Các máy móc, đồ nghề khi cát mài đá quý
3. Các loại đá quý Thô 
4. Phân tích, đánh giá khi cắt đá Thô
5. Lựa chọn hình dáng, kiểu cắt cho phù hợp
6. Lực chọn hướng màu, trục, sao, tâm khi cắt mài
7. Các quy trình cắt mài đá quý
8. Các rủi ro hay gặp phải trong quá trình cắt mài
9. Các cách thức lựa chọn carat, kích thước phù hợp
với từng viên đá
10. Các cách bảo quản, bảo dưỡng trong đá quý

NỘI DUNG

Chuyên gia Nguyễn Văn Khải

GIẢNG VIÊN

HỌC PHÍ 

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

Bắt đầu từ tháng 7



5. Lựa chọn hình dáng, kiểu cắ t cho phù hợp
6. Lực chọn hướng màu, trục, tâm khi cắ t mài
7. Các quy trình cắ t mài
8. Các rủi ro hay gặp phải trong quá trình cắ t mài
9. Các cách thức lựa chọn carat, kích thước phù hợp với từng viên đá thô
10. Các cách bảo quản, bảo dưỡng trong kim cương

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

MÀI CẮT KIM CƯƠNG
HOC PHÍ
50.000.000 vnđ

GIẢNG VIÊN
NNQG. Nguyễ n Văn Cường

NỘI DUNG
1. Các kiểu, hình dáng khi cắ t mài kim
cương
2. Các máy móc, đồ  nghề  khi cắ t mài
kim cương
3. Các hình dạng thô của kim cương 
4. Phân tích, đánh giá trước khi cắ t

THỜI GIAN HỌC 
 (3 đến 6 tháng)
1. 8 buổi Lý thuyế t (90 phút/buổi).
2. Thực hành liên tục 8h/1ngày.

Bắt đầu từ tháng 7

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN
ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

Lưu ý : Các lớp chuyên sâu và nâng cao sẽ  trao đổi theo nhu cầ u



NỘI
DUNG

THỜI
GIAN
HỌC

HỌC
PHÍ 

GIẢNG
VIÊN

LƯU Ý

NỘI DUNG
1. Kiến thức đồ họa 3D và các Cách dựng
mẫu nữ trang trong Matrix.
2. Kiến thức nghề kim hoàn.
3. Kỹ năng ứng dụng thực tế tạo ra sản phẩm
hoàn hiện trên nền tảng kiến thức kim hoàn.

THỜI GIAN HỌC (3 THÁNG) 

HỌC PHÍ

GIẢNG VIÊN

LƯU Ý

 - 24 buổi Lý thuyết + Thực hành
 - 2h/1 buổi

30.000.000 vnđ

1. GV Nguyễn Thị Thu Hà 
   GV tại Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt
Nam
 2. NNQG. Phạm Văn Huấn 
   GV tại Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt
Nam

Các lớp chuyên sâu và nâng cao sẽ
trao đổi theo nhu cầu

THIẾT KẾ 3D (Cơ bản)

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN
ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

Bắt đầu từ tháng 7



CHẾ TÁC KIM HOÀN (Cơ bản)

THỜI GIAN HỌC (3 đến 6 tháng)

NỘI DUNG 

1. 8 buổi lý thuyết (90 phút / 1 buổi)
2. Học thực hành liên tục 8h/ 1 ngày

1. Nguồn gốc của vàng.
2. Cách pha chế vàng 10K -14K -18K - 24K
3. Cách pha chế Vàng vàng - Vàng hồng –
Vàng trắng
4. Tạo mẫu sáp bằng tay và 3D và quy trình đúc
5. Các loại máy móc dùng trong Kim hoàn.
6. Các công đoạn Cán, Cuốn, Kéo, Cưa, Dũa
7. Dựng phôi sản phẩm và sửa nguội
8. Lắp hạt đá tấm, đá chủ
9. Tân trang, đánh bóng và xi mạ
10. Các rủi ro khi lắp đá quý và cách bảo quản
đá quý, trang sức.

1 . ThS. Đỗ Xuân Sở
 Chủ tịch HĐ Quản lý - Viện trưởng Viện Mỹ
nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
2. NNQG. Phạm Văn Huấn 
 GV tại Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt
Nam

HỌC PHÍ
60.000.000 vnđ

GIẢNG VIÊN

Lưu ý: Các lớp chuyên sâu và nâng cao sẽ trao đổi theo nhu cầu.

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN
ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

Bắt đầu từ tháng 7



1 . ThS. Đỗ Xuân Sở
 Chủ tịch HĐ Quản lý - Viện trưởng
Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt
Nam
2. NNQG. Phạm Văn Huấn 
GV tại Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý
Việt Nam

30.000.000 vnđ

Thời gian học (15 ngày )

1. 2 buổi lý thuyết (90 phút/1
buổi)
2. 6 buổi thực hành (3h/1 buổi)

1. Cách tạo ổ và đầu chấu với các hình
dạng viên đá
2. Cách lắp các hình dạng viên đá 
3. Tân trang, Đánh bóng, Hoàn thiện.
4. Các rủi ro hay gặp phải trong quá trình
lắp đá
5. Cách Bảo quản, bảo hành 

NỘI
DUNG

GIẢNG
VIÊN

HỌC
PHÍ

THỜI
GIAN
HỌC 

KIM HOÀN NÂNG CAO
(Lắp Kim cương, Đá quý)

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

Bắt đầu từ tháng 7

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN
ĐÁ QUÝ VIỆT NAM



1. Các điều kiện cần và đủ khi kinh doanh Trang sức,
Kim cương, Đá quý.
2. Các phương pháp xây dựng Nhãn hiệu, Nhân hiệu,
Thương hiệu.
3. Các phương pháp tìm kiếm khách hàng.
4. Cung cầu Trang sức, Kim cương, Đá quý
5. Cách mua, bán  - Định giá 
6. Quy chế bảo hành.
7. Xử lí sản phẩm Hồi - Đổi.
8. Chăm sóc khách hàng.
9. Rủi ro gặp phải và phòng tránh.

1. 8 buổi lý thuyết (90 phút / 1 buổi)
2.  24 buổi thực hành (90 phút/ buổi)

NỘI DUNG

THỜI GIAN HỌC
(2 THÁNG)

HỌC PHÍ

100.000.000 vnđ

1 . ThS. Đỗ Xuân Sở
Chủ tịch HĐ Quản lý - Viện trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá
quý Việt Nam
2. GV. Mai Văn Thái
 PCT HĐ Quản lí - Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
3. ThS. Lê Minh Sơn
Chủ Tịch HĐ Chuyên Môn - Phó Viện Trưởng Viện Mỹ nghệ kim
hoàn đá quý Việt Nam
4. GV. Nguyễn Ngọc Tú
 Phó Viện trưởng Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam
5. NNQG. Phạm Văn Huấn
 GV tại Viện Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam

GIẢNG VIÊN

HƯỚNG NGHIỆP KINH DOANH TRANG
SỨC, KIM CƯƠNG, ĐÁ QUÝ

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

Bắt đầu từ tháng 7

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM



1. Chọn đá quý phù hợp mệnh tuổi
2. Đặt đá quý trong không gian số ng và
làm việc
3. Phân tích các trường hợp ứng dụng
đá quý phong thủy hỗ  trợ sức khỏe,
công việc, may mắ n, tài lộc…

C. Thực hành và Ứng dụng
1. 4 buổi Lý thuyế t (90 phút / buổi)
2. 4 buổi thực hành (120 phút/ buổi)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
(Nhận biết)

THỜI GIAN HỌC ( 15 ngày )

HỌC PHÍ

A. Kiến thức cơ bản về Phong thủy
 1. Phong thủy là gì?
 2. 5 bước kích hoạt phong thủy tài vận
 3. Sao hạn
 4. Hóa giải hạn
 5. Những phương pháp hóa giải vận xấ u
 6. Màu sắ c trong phong thủy

B. Phong thủy cho nhà cửa
1. La bàn 24 sơn hướng
2. Cách bố  trí căn nhà theo Bát trạch
3. Kích tài vận

8.000.000 VNĐ

Phong Thuỷ Sư - Tuệ Pháp
Phó Viện Trưởng Viện Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý

Việt Nam

GIẢNG VIÊN

KHOA HỌC PHONG THỦY VÀ NĂNG LƯỢNG ĐÁ QUÝ
KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC

Bắt đầu từ tháng 7

VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

Lưu ý: Các lớp chuyên sâu và nâng cao sẽ trao đổi theo nhu cầu.



Phầ n 3: Ứng dụng của Đá quý trong phong thủy
Chọn đá quý theo mệnh và tuổi1.
Đặt đá quý trong không gian số ng và làm việc2.
Đeo đá quý làm trang sức3.

Phầ n 4: Bảo quản và thanh tẩy Đá quý
Cách bảo quản đá quý đúng cách1.
Thanh tẩy và sạc năng lượng cho đá quý2.

Phầ n 1: Giới thiệu về  Đá quý phong thủy
Định nghĩa và Lịch sử1.
Cơ sở lý thuyế t phong thủy2.

Phầ n 2: Các loại Đá quý trong phong thủy
Đặc điểm và công dụng của từng loại đá quý1.
Phân biệt đá tự nhiên và nhân tạo2.

NỘI DUNG

Phầ n 5: Áp dụng Phong Thủy Huyề n không phi tinh cho vận 9
Cửu cung bát quái cho vận 91.
Cách bố  trí căn nhà theo Huyề n không phi tinh2.

Phầ n 6: Nội lực bản thân
Hiểu sự vận hành của các luân xa

Sự tắ c nghẽ n luân xa ảnh hưởng tới vấ n đề  tài chính như thế  nào?1.
Giải pháp để cân bằ ng, khơi thông dòng chảy thịnh vượng2.

 Phầ n 7: Thực hành và Ứng dụng nâng cao
Bài tập thực hành1.
Các ví dụ thực tế2.

Phầ n 8: Câu hỏi và Trả lời
Giải đáp các thắ c mắ c thường gặp1.
Tư vấ n cá nhân hóa2.

PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG VÀ
NĂNG LƯỢNG ĐÁ QUÝ CAO CẤP

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

Bắt đầu từ tháng 7



Học phí: 15.000.000 VNĐ

Thời Gian Học (1 tháng)
     1.   8 buổi Lý thuyết (90 phút / 1 buổi)
     2.   8 buổi thực hành (120 phút / 1 buổi)

THỜI GIAN HỌC

 1. Phong Thuỷ Sư - Tuệ Pháp
 Phó Viện Trưởng Viện Mỹ  Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Việt Nam
 2. ThS. Lê Minh Sơn
Chủ tịch HĐ Chuyên môn – PHó Viện trưởng Viện Mỹ  nghệ kim
hoàn đá quý Việt Nam

PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG VÀ 
NĂNG LƯỢNG ĐÁ QUÝ CAO CẤP

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC
VIỆN MỸ NGHỆ KIM HOÀN ĐÁ QUÝ VIỆT NAM

Bắt đầu từ tháng 7

GIẢNG VIÊN

HỌC PHÍ

Lưu ý: Các lớp chuyên sâu và nâng cao sẽ trao đổi theo nhu cầu.


